ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5
VÒNG 10 - ĐỀ 3
	STT
	Đề bài
	Đáp số

	1
	Có 3 can, I = 18,5 lít; II hơn I là 2,5 lít; III = 20,4 lít . Cả 3 can = ? lít . 
	 59,9 

	2
	Đi từ A đến B : đi Ôtô 80,5km; xe máy 8,75km và đi bộ 0,2km. Cả QĐ = ? 
	89,45

	3
	Kho A = 865,5 tấn; kho B hơn kho A 30 tấn . Cả 2 kho chứa ? tấn . 
	 1761 

	4
	Cửa hàng buổi sáng bán 125,5kg; chiều hơn 48,8kg. Cả ngày bán ? kg. 
	 299,8 

	5
	Nhà bác Nam bán 3 con heo. 1 con 70,9kg còn 2 con kia mỗi con 83,6kg. Hỏi cả 3 con nặng bao nhiêu kg ? 
	 238,1 

	6
	Bao bé đựng 48,7 kg; bao lớn đựng nhiều hơn 8,2kg. Cả 2 bao đựng ? kg . 
	 105,6 

	7
	Tính chu vi tam giác biết các cạnh : 17,4dm ; 12,5dm ; 2m . 
	 49,9 dm 

	8
	Tam giác có a = 8,7dm; b hơn a 1,3dm ; c = 6,45dm . Tính chu vi. 
	 25,15 

	9
	Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 25. 
	 1789 

	10
	Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 30. 
	 6789 

	11
	Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 32. 
	 26789 

	12
	Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 6. 
	 3210 

	13
	Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 15. 
	 543210 

	14
	Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 23. 
	 8543210 

	15
	Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số là 6. 
	 16 

	16
	Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số là 45. 
	 59 

	17
	Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số là 90. 
	 259 

	18
	Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số là 6. 
	 321 

	19
	Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số là 42. 
	 7321 

	20
	Tìm 1 số tự nhiên, nếu xoá chữ số 0 ở hàng đ/vị và chữ số 1 ở hàng chục thì được số mới kém số đã cho 1990 đ/vị. 
	 2010 

	21
	Tìm 1 số tự nhiên, nếu xoá chữ số 6 ở hàng đ/vị và chữ số 3 ở hàng chục thì được số mới kém số đã cho 1917 đ/vị. 
	 1936 

	22
	Tìm 1 số tự nhiên, nếu xoá 2 chữ số tận cùng bên phải thì được số mới kém số đã cho 1917 đ/vị. 
	 1936 

	23
	Tìm B là số tự nhiên bé nhất, biết : B > 2009,2009. 
	 B = 2010 

	24
	Tìm A là số tự nhiên lớn nhất, biết : A < 2009,85. 
	 A = 2009 
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